
Dân tộc thiểu số Miền núi

I TỔNG CỘNG 65 61 65

1 Xã khu vực I 7 4 7

2 Xã khu vực II 10 9 10

3 Xã khu vực III 48 48 48

II Chi tiết 65 61 65

1 Xã Nguyễn Nghiêm  I X

2 Xã Ia Chim  I X X

3 Xã Đăk Mar  I X X

4 Xã Đăk Hà  I X X

5 Phường Kon Tum  I X X

6 Phường Đăk Cấm  I X

7 Phường Đăk Bla  I X

8 Xã Đông Trà Bồng  II X

9 Xã Ngọk Bay  II X X

10 Xã Đăk Rơ Wa  II X X

11 Xã Đăk Ui  II X X

12 Xã Đăk Tô  II X X

13 Xã Bờ Y  II X X

14 Xã Sa Loong  II X X

15 Xã Dục Nông  II X X

16 Xã Sa Thầy  II X X

17 Xã Sa Bình  II X X

18 Xã Trà Bồng  III X X

19 Xã Tây Trà  III X X

20 Xã Thanh Bồng  III X X

21 Xã Cà Đam  III X X

22 Xã Tây Trà Bồng  III X X

23 Xã Sơn Hạ  III X X

24 Xã Sơn Linh  III X X

25 Xã Sơn Hà  III X X

26 Xã Sơn Thuỷ  III X X

27 Xã Sơn Kỳ  III X X

28 Xã Sơn Tây  III X X

29 Xã Sơn Tây Thượng  III X X

30 Xã Sơn Tây Hạ  III X X

31 Xã Minh Long  III X X
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Xã thuộc khu vực I, 

II, III

Trong đó

TT Tên xã, phường, đặc khu



Dân tộc thiểu số Miền núi

Xã thuộc khu vực I, 

II, III

Trong đó

TT Tên xã, phường, đặc khu

32 Xã Sơn Mai  III X X

33 Xã Ba Vì  III X X

34 Xã Ba Tô  III X X

35 Xã Ba Dinh  III X X

36 Xã Ba Tơ  III X X

37 Xã Ba Vinh  III X X

38 Xã Ba Động  III X X

39 Xã Đặng Thuỳ Trâm  III X X

40 Xã Đăk Pxi  III X X

41 Xã Ngọk Réo  III X X

42 Xã Ngọk Tụ  III X X

43 Xã Kon Đào  III X X

44 Xã Đăk Sao  III X X

45 Xã Đăk Tờ Kan  III X X

46 Xã Tu Mơ Rông  III X X

47 Xã Măng Ri  III X X

48 Xã Xốp  III X X

49 Xã Ngọc Linh  III X X

50 Xã Đăk Plô  III X X

51 Xã Đăk Pék  III X X

52 Xã Đăk Môn  III X X

53 Xã Ya Ly  III X X

54 Xã Ia Tơi  III X X

55 Xã Đăk Kôi  III X X

56 Xã Kon Braih  III X X

57 Xã Đăk Rve  III X X

58 Xã Măng Đen  III X X

59 Xã Măng Bút  III X X

60 Xã Kon Plông  III X X

61 Xã Đăk Long  III X X

62 Xã Ba Xa  III X X

63 Xã Rờ Kơi  III X X

64 Xã Mô Rai  III X X

65 Xã Ia Đal  III X X

Ghi chú:  Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã miền núi
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